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Môn Hóa học - lớp 9
Tuần 2 - tiết 3:             Bài 1. MỘT SỐ OXIDE QUAN TRỌNG
A.     CaO – Calcium oxide- vôi sống 
I. NỘI DUNG TÌM HIỂU BÀI VÀ CÂU HỎI TÌM HIỂU BÀI 
- CaO (Calcium oxide) - vôi sống có tính chất hóa học của một basic oxide ( oxit bazơ) 

·  Tác dụng nước tạo ra base 

·  Tác dụng base
·  Tác dụng basic oxide
·  Ứng dụng: chất sát trùng diệt khuẩn, xử lý khí thải từ các nhà máy xí nghiệp,...
·  Sản xuất vôi sống từ đá vôi, than đá
- Các công thức tính toán quan trọng về khối lượng, thể tích, nồng độ, số mol

- Đọc tên các chất hóa học theo danh pháp IUPAC ( danh pháp quốc tế)

II.NỘI DUNG VIẾT BÀI

Bài 1. MỘT SỐ  OXIDE QUAN TRỌNG

A. CaO – Calcium oxide- vôi sống

I/ Tính chất của calcium oxide:

I.1 Tính chất vật lý: 

CaO là chất rắn, màu trắng, nhiệt độ nóng chảy rất cao (khoảng 25850C)
I.2 Tính chất hóa học: 

a.Tác dụng với nước:

          CaO + H2O→ Ba(OH)2  
             Phản ứng tỏa nhiệt, tạo ra chất rắn màu trắng ít tan
b.Tác dụng với acid:

          CaO   + 2HCl  → CaCl2  + H2O

     c. Tác dụng với acidic oxide 
CaO + CO2   →  CaCO3

II/ Ứng dụng của CaO:

· Sát trùng, diệt nấm, khử độc môi trường
· Khử chua đất trồng trọt…
III / Sản xuất vôi sống  CaO: từ đá vôi CaCO3 và than đá 
                            t0
CaCO3 → CaO + CO2   
III. CÂU HỎI ÔN TẬP, VẬN DỤNG
TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời mà em cho là đúng

Câu 1: Khi hòa tan vôi sống vào nước ta thu được chất rắn, màu trắng ít tan. Đó là chất nào sau đây:
A.  Ca(OH)2
B.  NaOH

C.  CaCO3
D.  CaO
Câu 2: Phương trình hóa học nào sau đây chứng minh người ta dùng vôi sống để khử chua đất trồng trọt:
A. CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O
B.  2NaOH + CO2 → Na2CO3  + H2O
C.CaO   + 2HCl  → CaCl2  + H2O

D.SO2+ H2O→ H2SO3  
Câu 3: Sản phẩm của phản ứng phân hủy calcium carbonate CaCO3 bởi nhiệt là:

 A. CaO và CO

 B. CaO và CO2
 C. CaO và SO2
 D. CaO và P2O5
Câu 4: Để phân biệt 2 lọ mất nhãn đựng CaO và MgO ta dùng:

 A. HCl

 B. H2O, quỳ tím.

 C. HNO3
 D. không phân biệt được
Câu 5: Vôi sống có công thức hóa học là

 A. Ca

 B. Ca(OH)2
 C. CaCO3
 D. CaO
**************************
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Tuần 2 - tiết 4:             Bài 1. MỘT SỐ  OXIDE QUAN TRỌNG

B.  SO2 – Sulfurdioxide
I. NỘI DUNG TÌM HIỂU BÀI VÀ CÂU HỎI TÌM HIỂU BÀI 
 -SO2(sulfurdioxide) có tính chất hóa học của một acidic oxide (oxit axit)
·  Tác dụng nước tạo ra acid
·  Tác dụng base tạo ra muối và nước 
·  Tác dụng basic oxide tạo ra muối
·  Ứng dụng:Tẩy trắng bột gỗ, dùng làm chất diệt nấm mốc...
·  Điều chế SO2 trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp
- Các công thức tính toán quan trọng về khối lượng, thể tích, nồng độ, số mol

- Đọc tên các chất hóa học theo danh pháp IUPAC ( danh pháp quốc tế)

II. NỘI DUNG VIẾT BÀI

Bài 1. MỘT SỐ  OXIDE QUAN TRỌNG

B.  SO2 – Sulfurdioxide

I/ Tính chất của SO2 
I.1 Tính chất vật lý: 

SO2 là chất khí không màu, mùi hắc, độc, nặng hơn không khí…
I.2 Tính chất hóa học: 

a.Tác dụng với nước: tạo ra acid H2SO3  
SO2 là khí gây ô nhiễm môi trường, là một trong những nguyên nhân gây ra mưa acid
          SO2 + H2O → H2SO3  
b.Tác dụng với base:

          SO2  + Ca(OH)2  → CaSO3  + H2O

Khí SO2 làm đục nước vôi trong

     c. Tác dụng với basic oxide 
Na2O + SO2   →  Na2SO3

II/ Ứng dụng của SO2:

·  Làm chất tẩy trắng trong công nghiệp sản xuất giấy
·  Dùng làm chất diệt nấm mốc…
III/ Điều chế  SO2: 

a.Trong phòng thí nghiệm:
   Na2SO3  + H2SO3 →  Na2SO4  + SO2+ H2O

b.Trong công nghiệp:

- Đốt S : S +O2 → SO2
- Đốt quặng pyrit sắt FeS2

C. CÂU HỎI ÔN TẬP, VẬN DỤNG
 TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời mà em cho là đúng
Câu 6: Chất nào sau đây góp phần nhiều nhất vào sự hình thành mưa acid ?

 A. CO2
 B. SO2
 C. N2
 D. O3
Câu 7: Dãy các chất tác dụng với Sulfurdioxide là:
 A. Na2O, CO2, NaOH, Ca(OH)2
 B. CaO, K2O, KOH, Ca(OH)2
 C. HCl, Na2O, Fe2O3, Fe(OH)3
 D. Na2O, CuO, SO3, CO2
Câu 8: Cặp chất tác dụng với nhau sẽ tạo ra Sulfurdioxide là:
 A. CaCO3 và HCl

 B. Na2SO3 và H2SO4
 C. CuCl2 và KOH

 D. K2CO3 và HNO3
Câu 9: Khí SO2 được sử dụng nhiều trong ngành công nghiệp nào:
A.  Nung vôi 

B.  Làm trắng bột gỗ sản xuất giấy 

C.  Phân bón 
D.  Dầu mỏ

Câu 10: Hòa tan 12,6 gam sodiumsulfite Na2SO3 vào dung dịch hydrochloric acid HCl dư. Thể tích khí SO2 thu được ở đktc là:

 A. 2,24 lít

 B. 3,36 lit

 C. 1,12 lít

 D. 4,48 lít

***************

*DẶN DÒ: 

- Học sinh ghi kiến thức đã học và làm các bài tập vào vở.

· Hạn chót nộp bài là trước 18 giờ 00 thứ 5 ngày 16/9/2021. Các em cố gắng làm sớm và nộp đúng hạn nhé.

*Một số lưu ý
+ Đối với học sinh có thể học tập trực tuyến:

Tăng thời lượng học tập có hướng dẫn tại nhà, khi online chỉ để làm bài tập và thầy cô giáo giải đáp thắc mắc. Việc này sẽ giảm số giờ online của học sinh tránh được việc mạng chập chờn, khiến việc tiếp thu kiến thức của học sinh không được trọn vẹn.

+ Đối với học sinh không thể học tập trực tuyến:

Gửi các thắc mắc và các bài tập không giải được cho thầy cô số điện thoại hoặc zalo của thầy cô dạy lớp mình.

- Hình thức HS nộp bài cho giáo viên: 

+ Học sinh đăng nhập vào trang Google from và dùng mã số, để học và tương tác với GVBM và nộp bài như đã học các tuần trước 

+ Nếu không tham gia được google from, các em có thể chụp hình nội dung của bài tập hoặc thắc mắc bài học có gửi bài và điện thoại qua zalo của các thầy cô:

+ Lớp 9/2, 9/3, 9/5, 9/7, 9/9: Thầy Khánh: 0909988258 
+ Lớp 9/1, 9/8, 9/13: Cô Liên Châu: 0909765699 
+ Lớp 9/6, 9/10, 9/12: Cô Nhung: 0963672730 
+Lớp : 9/4, 9/11: Cô Hồng Châu: 0918208080 
- Nội dung bài học, bài làm của học sinh sẽ được giáo viên chấm điểm ghi nhận lại kết quả học tập và để căn cứ cho điểm kiểm tra thường xuyên, kiểm tra miệng. 
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